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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số:           /TTr - BKHCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023


TỜ TRÌNH
Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan,
tổ chức thực hiện thủ tục hành chính


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7992/VPCP-KSTT ngày 29/11/2022 của Văn phòng Chính phủ và phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/2/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg như sau:
I. Sự cần thiết xây dựng, ban hành Quyết định

1. Hiệu quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể:

- Nhận thức của cán bộ, công chức về tinh thần cải cách phục vụ công dân, doanh nghiệp được thay đổi và cải thiện rõ rệt;

- Đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; 

- Đơn giản hoá quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của doanh nghiệp, địa phương, cơ sở; 

- Các cơ quan, tổ chức đã có ý thức hơn trong việc tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên làm căn cứ thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; để tham chiếu khi cần; hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc; 

- Tác phong làm việc của cán bộ, công chức khoa học hơn, nghiêm túc hơn; thái độ giao tiếp với công dân, khách hàng ân cần, cởi mở hơn, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của người cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ: cán bộ, công chức là cầu nối giữa luật pháp và người dân, có trách nhiệm hướng dẫn cong dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

- Góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo quy định của Chính phủ; chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao; từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của công dân khi đến cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

- Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý và tác nghiệp hồ sơ và là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

- Là nền tảng quan trọng chuẩn bị cho việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số và số hóa quy trình, thủ tục hành chính nhà nước.

Như vậy, qua quá trình triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg trong thời gian vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy: 

a) Sự thành công của việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước được quyết định bởi nhận thức và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, ý chí quyết tâm của lãnh đạo cơ quan, sự nhận thức đúng đắn về HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 của lãnh đạo và cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức.

b) Việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước được kết hợp với thủ tục hành chính “một cửa”, “một cửa liên thông” và công nghệ thông tin, số hóa quy trình, thủ tục đã tạo nên hiệu quả rất cao, có tính chất cộng hưởng.

c) Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước một cách có hiệu lực, hiệu quả là một trong những biện pháp thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Giúp tìm ra biện pháp để cải cách thủ tục hành chính: HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 yêu cầu cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước khi giải quyết thủ tục hành chính cho công dân/tổ chức phải công khai các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu mà công dân phải nộp; nêu rõ quy trình xử lý công việc, kết quả xử lý cuối cùng, thời gian hoàn thành, từ đó có thể đưa ra biện pháp để giúp đơn giản hoá các thủ tục hành chính.

- Giúp vận hành cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” hiệu quả hơn: HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 giúp thấy rõ trong hoạt động của nội bộ cơ quan khi giải quyết công việc, các khâu trong các phòng, ban phải kết nối với nhau một cách hợp lý, từ đó có thể thấy rõ khâu nào bị chồng chéo, bất hợp lý để liên tục cải tiến các quy trình xử lý công việc cho phù hợp, phục vụ công dân/tổ chức tốt hơn.

- Thúc đẩy việc nâng cao và hoàn thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn phòng cho cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức để đáp ứng tốt hơn yêu cầu vị trí công tác.

- Tạo điều kiện để công dân cùng giám sát cán bộ, công chức, giám sát các thủ tục hành chính có được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hay không, từ đó kiến nghị sửa đổi, chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế.

d) Việc áp dụng HTQLCL chuyển đổi từ phiên bản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần quản lý, phòng ngừa, giải quyết các rủi ro có thể ảnh hưởng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Các kết quả đạt được, hiệu quả đạt được trong quá trình triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg như nêu trên cũng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo cụ thể tại Báo cáo số 3222/BC-BKHCN và Tờ trình số 3223/TTr-BKHCN ngày 10/11/2021.
2. Một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế triển khai trong thời gian tới

Bên cạnh những kết quả, hiệu quả đạt được của hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước nêu trên, đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy còn một số nội dung chính cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế triển khai trong thời gian tới, cụ thể như sau:


2.1. Nội dung về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

Triển khai thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 11 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã và đang triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Đồng thời, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, một cửa, một cửa liên thông…, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã và đang xây dựng, ứng dụng các phần mềm quản lý để giải quyết công việc theo quy định. Do đó, việc đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, gắn kết với việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; tích hợp, đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống Chính quyền điện tử, Cổng dịch vụ công Quốc gia và tích hợp với các quy định, phần mềm quản lý một cửa, một cửa liên thông, quản lý tài chính, nhân lực, quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị..., lồng ghép HTQLCL với các hệ thống quản lý hiện có là hết sức cần thiết, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và tiết kiệm, tránh lãng phí. 

Bên cạnh đó, Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg mới quy định việc xây dựng hệ thống tài liệu, văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc, chưa quy định việc xây dựng, ban hành trên môi trường điện tử nên dẫn tới các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước còn lúng túng khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, vẫn còn tình trạng tồn tại hai hệ thống, một hệ thống theo bản giấy, một hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, gây lãng phí về thời gian, chi phí thực hiện và chưa phát huy hết hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng HTQLCL.

2.2. Nội dung về phạm vi áp dụng HTQLCL

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg hiện nay mới chỉ tập trung vào các cơ quan hành chính công thuộc các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện. Báo cáo số 3222/BC-BKHCN ngày 10/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo đầy đủ về kết quả, hiệu quả đạt được của việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Do đó, theo Bộ Khoa học và Công nghệ cần xem xét đẩy mạnh và nhân rộng việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các đơn vị sự nghiệp công lập có cung cấp dịch vụ công (giải quyết TTHC) liên quan đến người dân (ví dụ đối với ngành y tế: TTHC cấp Giấy chứng nhận sức khỏe tại khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu; Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe học tập, công tác, lao động nước ngoài tại khoa nội B; Cấp Giấy chứng nhận thương tích chính thức; Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh; Cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội. Đối với ngành giáo dục: TTHC cấp bản sao bằng tốt nghiệp; Chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp; Bổ sung ảnh trên bằng tốt nghiệp; Xác minh văn bằng, chứng chỉ...), tại Ủy ban nhân dân cấp xã, trong hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan, tổ chức để tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, giúp các cơ quan, đơn vị chuẩn hóa các quy trình giải quyết hoạt động nội bộ, hoạt động khác và ngày càng phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, làm căn cứ để triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống Chính quyền điện tử, Cổng dịch vụ công Quốc gia.

2.3. Nội dung về triển khai áp dụng theo các tiêu chuẩn tiên tiến mới


Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay, việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đã trở thành một công cụ hữu hiệu, phổ biến cho toàn bộ các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Báo cáo số 3222/BC-BKHCN ngày 10/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo đầy đủ về kết quả, hiệu quả đạt được của việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Tuy nhiên, việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg mới chỉ áp dụng chủ yếu cho các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Trong khi đó, lĩnh vực hành chính công còn bao gồm cả việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công, đồng thời được triển khai tại các cơ quan, đơn vị liên quan khác ngoài các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước như tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, Hiệp hội…


Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cao hoạt động của các chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục, y tế, giao thông…, Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) và các tổ chức khác trên thế giới đã và đang nghiên cứu để ban hành các tiêu chuẩn hướng dẫn, ví dụ như tiêu chuẩn ISO 18091:2019 - Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2015 tại chính quyền địa phương áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền địa phương; tiêu chuẩn ISO 21001:2018 - Hệ thống quản lý giáo dục áp dụng cho các cơ sở, tổ chức giáo dục; ISO 39001:2012 - Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ áp dụng cho Chính phủ, các cơ quan quản lý đường bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan; tiêu chuẩn đánh giá và chứng nhận chất lượng bệnh viện do Hội đồng của Úc về chuẩn chăm sóc sức khoẻ (Australian Council on Healthcare Standards-ACHS) thực hiện dựa trên bộ tiêu chuẩn EQuIP4…


Một trong các tiêu chuẩn đó có thể nghiên cứu để tổ chức triển khai áp dụng thí điểm tại nước ta là ISO 18091:2019 (TCVN ISO 18091:2020). Theo tiêu chuẩn này, một trong những thách thức lớn mà xã hội đang phải đối mặt hiện nay là nhu cầu xây dựng và duy trì lòng tin của công dân vào chính quyền và thể chế của chính quyền. Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 mang lại sự phát triển bền vững cho chính quyền địa phương thông qua 04 trụ cột (xây dựng thể chế; phát triển kinh tế bền vững; phát triển xã hội toàn diện; phát triển môi trường bền vững) với 39 chỉ số. Theo đó, tổ chức, công dân mong đợi chính quyền địa phương cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công chất lượng cao, ví dụ sự an toàn và an ninh, các đường phố, giao thông công cộng được duy trì trong tình trạng tốt, việc xử lý giấy tờ hiệu quả, sự minh bạch và khả năng tiếp cận các thông tin chung, sức khoẻ, giáo dục và cơ sở hạ tầng...; được chính quyền địa phương đại diện và bảo vệ hoặc nâng cao đời sống cho mình.

Đáp ứng thách thức này, chính quyền địa phương có nhiệm vụ tạo khả năng phát triển một cộng đồng địa phương bền vững và có trách nhiệm xã hội. Việc đạt được và duy trì một mức chất lượng cao trong hoạt động của chính quyền địa phương có thể mang lại sự phát triển kinh tế và phát triển xã hội bền vững ở cấp địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính sách công mạnh mẽ hơn, hiệu lực và tin cậy hơn ở tầm quốc gia, khu vực và quốc tế. Cải tiến kết quả thực hiện của chính quyền địa phương có thể kích thích hệ thống tổng thể của Chính phủ trong việc cung cấp các toàn bộ các kết quả tốt hơn. Áp dụng cách tiếp cận nhất quán xuyên suốt của chính quyền có thể giúp tạo ra chính quyền tin cậy và vững mạnh ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia.
Do đó, để giúp các cơ quan, đơn vị áp dụng theo các tiêu chuẩn tiên tiến mới, giúp chính quyền địa phương hiểu và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của công dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan về một chính quyền địa phương cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công chất lượng cao như sự an toàn và an ninh, các đường phố, giao thông công cộng được duy trì trong tình trạng tốt, việc xử lý giấy tờ hiệu quả, sự minh bạch và khả năng tiếp cận các thông tin chung, sức khoẻ, giáo dục và cơ sở hạ tầng..., nhằm phát triển một cộng đồng địa phương bền vững và có trách nhiệm xã hội, duy trì lòng tin của công dân vào chính quyền và thể chế của chính quyền, việc nghiên cứu, triển khai áp dụng các tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực hành chính công là cần thiết.
2.4. Một số nội dung khác

Ngoài một số nội dung chính nêu trên, một số nội dung cũng cần được sửa đổi, bổ sung để tiếp tục triển khai có hiệu lực, hiệu quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong thời gian tới như nội dung về kinh phí, thi đua khen thưởng, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện.
Căn cứ tình hình triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg trong thời gian vừa qua (được báo cáo cụ thể tại Báo cáo số 3222/BC-BKHCN và Tờ trình số 3223/TTr-BKHCN ngày 10/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ), một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế triển khai trong thời gian tới như báo cáo nêu trên và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7992/VPCP-KSTT ngày 29/11/2022 của Văn phòng Chính phủ; phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/2/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xây dựng, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg là hết sức cần thiết.

II. Mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định

1. Mục đích

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg là hết sức cần thiết, nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7992/VPCP-KSTT ngày 29/11/2022 của Văn phòng Chính phủ và phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/2/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian vừa qua, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo Quyết định

Thứ nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7992/VPCP-KSTT ngày 29/11/2022 của Văn phòng Chính phủ và phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/2/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thứ hai, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian tới.
III. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định
Ngày 10/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2015-2020 (Báo cáo số 3222/BC-BKHCN và Tờ trình số 3223/TTr-BKHCN). Tại Báo cáo số 3222/BC-BKHCN và Tờ trình số 3223/TTr-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo đầy đủ các kết quả đạt được, hiệu quả đạt được, các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.
Sau khi xem xét, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 8869/VPCP-KSTT ngày 04/12/2021, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ phương án sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện.

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo nói trên, sau khi nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo phương án sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương và hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sửa đổi này (Báo cáo số 2892/BC-BKHCN và Tờ trình số 2890/TTr-BKHCN ngày 13/10/2022).

Sau khi xem xét, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 7992/VPCP-KSTT ngày 29/11/2022 của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Triển khai thực ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, bao gồm đại diện của một số Bộ, ngành, đơn vị liên quan để xây dựng dự thảo Quyết định (Quyết định số 2725/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022). Dự thảo Quyết định đã được gửi các Bộ, ngành, địa phương dự thảo Quyết định để lấy ý kiến góp ý (Công văn số ......../BKHCN-TĐC ngày ..../..../2023) và đăng tải dự thảo trên website của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, website của Bộ Khoa học và Công nghệ để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, có ý kiến góp ý. Căn cứ các ý kiến góp ý, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp, xử lý ý kiến góp ý (Bảng tổng hợp, xử lý và các ý kiến góp ý xin gửi kèm theo), hoàn chỉnh dự thảo Quyết định. 
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày ....., Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số ...../BKHCN-TĐC đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định. Ngày ....., Bộ Tư pháp đã có Công văn số .... có ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định. 
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định

1. Bố cục

Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều, 20 khoản và 03 Phụ lục.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định

Điều 1. Điều này quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, cụ thể như sau:
a) Sửa đổi tên Quyết định thành “Về việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước”.
b) Sửa đổi, bổ sung Điều 1 về Phạm vi điều chỉnh cho phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Quyết định.

c) Sửa đổi, bổ sung đối tượng bắt buộc áp dụng Quyết định là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế, giáo dục có cung cấp dịch vụ công (giải quyết TTHC) liên quan cho tổ chức, cá nhân và UBND cấp xã.

d) Sửa đổi, bổ sung Điều 4 theo hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng, áp dụng HTQLCL.
đ) Sửa đổi, bổ sung Điều 7 theo hướng quy định bổ sung điều kiện đối với tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn.


e) Sửa đổi, bổ sung Điều 8 theo hướng quy định bổ sung điều kiện đối với tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá.
g) Bổ sung Điều 8a theo hướng quy định về hoạt động đào tạo về tư vấn, đánh giá HTQLCL.

h) Sửa đổi, bổ sung Điều 10 theo hướng quy định rõ hơn về nguồn kinh phí xây dựng và áp dụng HTQLCL.

i) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 theo hướng quy định vai trò, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan xây dựng và áp dụng HTQLCL trong việc đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, gắn kết với việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, tích hợp, đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống Chính quyền điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia...
k) Bổ sung khoản 5 Điều 11 theo hướng quy định nhiệm vụ Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 quyết định việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn tương ứng.

l) Sửa đổi, thay tên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành Cơ quan tham mưu, giúp việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tiêu chuẩn đo lường chất lượng để phù hợp với thực tế hiện nay.
m) Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 8, khoản 9, khoản 10 và bổ sung khoản 3a Điều 13 theo hướng quy định chi tiết nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

n) Sửa đổi, bổ sung Điều 14 theo hướng quy định chi tiết nhiệm vụ của Bộ Tài chính trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định về quản lý tài chính cho phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quyết định.

o) Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác trong Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và quy định chuyển tiếp để phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quyết định.

Điều 2. Bãi bỏ một số điều và sửa đổi, bổ sung biểu mẫu tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, cụ thể:
- Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 2.
- Bãi bỏ điểm d khoản 2 Điều 4.

- Thay thế Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
- Bổ sung Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

V. Những vấn đề xin ý kiến (nếu có)

Trên đây là Tờ trình về nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- VPCP, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC, TĐC. 
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